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1 430121 Nguyễn Thị Thu Trang 26/07/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2023 133 7.74 3.13 Khá Luật
2 430212 Nguyễn Ngọc Đan Linh 27/10/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2023 131 7.26 2.83 Khá Luật
3 430232 Lưu Việt Anh 14/07/2000 Vĩnh phúc Nam Kinh Việt Nam                      2023 130 7.12 2.8 Khá Luật
4 430240 Vũ Thái Hà Châu 06/04/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2023 127 7.38 2.91 Khá Luật
5 430264 Chu Quỳnh Hoa 10/05/1999 Bắc Giang Nữ Nùng Việt Nam                      2023 126 7.48 3.01 Khá Luật
6 430317 Tạ Vũ Anh Tuấn 01/06/2000 Điện Biên Nam Kinh Việt Nam                      2023 129 7.46 3 Khá Luật
7 430326 Nguyễn Hoài Linh 03/09/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2023 140 7.89 3.23 Giỏi Luật
8 430350 Nguyễn Ngọc Hà My 19/09/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2023 134 6.94 2.67 Khá Luật
9 430351 Lý Như Phương 15/11/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2023 130 7.35 2.91 Khá Luật
10 430403 Trần Lê Minh 05/01/2000 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      2023 128 6.91 2.63 Khá Luật
11 430421 Tạ Quỳnh Trang 06/02/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2023 128 7.24 2.84 Khá Luật
12 430434 Nguyễn Duy Tiến 01/04/1997 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      2023 131 7.3 2.85 Khá Luật
13 430513 Lữ Minh Thìn 29/05/2000 Nghệ An Nam Thái Việt Nam                      2023 129 6.84 2.58 Khá Luật
14 430547 Vũ Ngọc Hà Giang 03/07/2000 LB Nga Nữ Kinh Việt Nam                      2023 129 7.62 3.08 Khá Luật
15 430563 Lâm Hồng Sơn 29/03/1999 Vĩnh Phúc Nam

 
Dìu Việt Nam                      2023 128 6.88 2.62 Khá Luật

16 430762 Lã Thị Tuyết Minh 10/11/1999 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      2023 128 7.2 2.84 Khá Luật
17 430855 Hồ Thị Bảo Ngọc 13/04/2000 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam                      2023 131 7.7 3.14 Khá Luật
18 430909 Nguyễn Minh Quân 10/06/2000 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam                      2023 129 7.03 2.74 Khá Luật

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 (2018 - 2022) ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 6

Họ tên

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ



TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Quốc tịch Năm 

TN
Số 

TCTL

Điểm 
TBC hệ 

10

Điểm 
TBC hệ 

4
Hạng NgànhHọ tên

19 430923 Kiều Việt Hoàng 16/12/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 130 7.7 3.11 Khá Luật
20 431028 Dương Thiên Lan 23/09/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2023 138 7.95 3.21 Giỏi Luật
21 431029 Mã Thị Mai Anh 25/10/1999 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      2023 140 7.93 3.23 Giỏi Luật
22 431055 Nguyễn Khắc Anh Thư 26/12/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2023 144 7.87 3.16 Khá Luật
23 431060 Lưu Hồng Phú 26/06/1999 Thanh Hóa Nam Mường Việt Nam                      2023 126 6.82 2.54 Khá Luật

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

24 431137 Nguyễn Phùng Nhật Anh 15/11/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 126 7.35 2.9 Khá Luật
25 431159 Phạm Khánh Linh 17/06/1999 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam                      2023 127 7.47 3.02 Khá Luật
26 431163 Dương Hiếu Thảo 27/07/1999 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam                      2023 131 7.21 2.81 Khá Luật
27 431244 Nguyễn Thị Thu Hà 10/10/2000 Hà Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2023 132 7.8 3.18 Khá Luật
28 431354 Nguyễn Xuân Hòa 20/03/2000 Phú Thọ Nam Mường Việt Nam                      2023 131 6.98 2.65 Khá Luật
29 431417 Vũ Bình Giang 15/08/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2023 127 7.09 2.76 Khá Luật
30 431429 Đỗ Mỹ Linh 27/09/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2023 126 7.63 3.1 Khá Luật
31 431434 Trần Thị An Duyên 01/01/1999 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2023 130 7.74 3.16 Khá Luật
32 431460 Sồng A Tống 05/01/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam                      2023 129 6.96 2.61 Khá Luật
33 431462 Giàng A Hỏa 21/06/1998 Sơn La Nam HMông Việt Nam                      2023 131 6.88 2.6 Khá Luật
34 431562 Quách Thanh Chường 11/11/1999 Hoà Bình Nam Mường Việt Nam                      2023 126 7.08 2.75 Khá Luật

35 431703 Bùi Quốc Huy 08/06/2000 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      2023 128 7.2 2.82 Khá Luật
36 431832 Nông Thị Băng Tâm 07/11/2000 Sơn La Nữ Tày Việt Nam                      2023 126 7.47 3 Khá Luật
37 431835 Lý Minh Phương 30/12/2000 Tuyên Quang Nữ Nùng Việt Nam                      2023 128 6.9 2.63 Khá Luật
38 432019 Cà Mạnh Cường 26/10/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam                      2023 127 7.31 2.89 Khá Luật
39 432022 Triệu Ngọc Minh 11/10/1997 Cao Bằng Nam Nùng Việt Nam                      2023 128 7.28 2.85 Khá Luật
40 432031 Thào Thị Dung 02/05/2000 Lai Châu Nữ Mông Việt Nam                      2023 128 7.38 2.95 Khá Luật
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41 432048 Nguyễn Quỳnh Trang 02/09/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2023 127 7.62 3.1 Khá Luật

42 432216 Hoàng Hà Thảo 24/03/2000 Yên Bái Nữ Thổ Việt Nam                      2023 127 7.26 2.89 Khá Luật
43 432263 Nguyễn Văn Phương 21/07/1999 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam                      2023 131 7.15 2.75 Khá Luật

44 432344 Hoàng Minh Hạnh 06/12/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2023 128 7.68 3.12 Khá Luật kinh tế
45 432646 Nguyễn Quang Huy 30/08/2000 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      2023 131 7.37 2.9 Khá Luật kinh tế

46 433022 Đinh Ngọc Anh 27/09/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2023 132 7.32 2.85 Khá Luật TMQT
47 433048 Đỗ Hoàng Nguyên 24/07/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2023 127 7.03 2.72 Khá Luật TMQT

48 433615 Ngô Hải Long 23/06/2000 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam                      2023 134 7.77 3.2 Giỏi Luật chất lượng cao

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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Hà Nội, ngày 05  tháng 6 năm 2023
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